
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH THANH HOÁ 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thanh Hoá, ngày        tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm 
trong dịp Tết Trung thu năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;  

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 06/11/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh năm 2024; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực 

phẩm tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 03 Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 
trong dịp Tết Trung thu năm 2024: 

Đoàn số 1 gồm các ông/bà: 

1. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chánh Thanh tra Sở Công Thương - Trưởng đoàn. 

2. Ông Đặng Hà Khánh, chuyên viên Phòng Đăng ký chứng nhận sản 
phẩm - Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế - Thành viên. 

3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, chuyên viên Phòng Chế biến và Thương mại 
nông sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông 
nghiệp và PTNT - Thành viên. 

4. Bà Đỗ Thị Bích Thủy, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị 
trường tỉnh - Thành viên.  

5. Ông Mai Hữu Thiều, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh - 
Thành viên. 

6. Ông Nguyễn Thanh Dũng, chuyên viên Văn phòng điều phối về vệ sinh 
an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên.  

7. Ông Trần Việt Cường, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Công Thương - Thư ký. 
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Đoàn số 02 gồm các ông/bà: 

1. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Sở Y tế - Trưởng đoàn. 

2. Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế, Chi cục Quản 
lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên. 

3. Bà Lê Thị Nga, chuyên viên Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường, Sở 
Công Thương - Thành viên.  

4. Ông Đỗ Văn Thắng, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị trường 
tỉnh - Thành viên.  

5. Ông Lê Ngọc Thạch, cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh - 
Thành viên. 

6. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch và Hành 
chính, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên. 

7. Ông Hoàng Văn Thái, chuyên viên Phòng Đăng ký chứng nhận sản 
phẩm - Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế - Thư ký. 

Đoàn số 03 gồm các ông/bà: 

1. Bà Lê Thị Huyền Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT - Trưởng đoàn. 

2. Ông Hoàng Văn Hòa, chuyên viên Phòng Hành chính - Quản lý ngộ 
độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế - Thành viên. 

3. Ông Đinh Văn Tôn, Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương – 
Thành viên. 

4. Bà Nguyễn Thị Hà, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị trường 
tỉnh - Thành viên. 

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh 
- Thành viên. 

6. Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch và Hành 
chính, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên. 

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, chuyên viên Phòng Thanh tra, pháp chế, 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và 

PTNT -  Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành: 

 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 
(sau đây gọi tắt là cơ sở thực phẩm) theo Phụ lục tại Quyết định này; kiểm tra đột 

xuất các cơ sở thực phẩm theo đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố có cơ sở được kiểm tra hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. 
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- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 23/8/2024 đến ngày 17/9/2024. 

- Đối tượng, địa bàn kiểm tra: Theo Phụ lục đính kèm. 

 2. Xử lý hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 
về an toàn thực phẩm; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 
kiểm tra theo quy định. 

 Các Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Giao Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chịu 

trách nhiệm chi trả công tác phí, thanh toán tiền hỗ trợ chi phí đi lại cho các thành 
viên tham gia Đoàn kiểm tra; mức chi theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và 

PTNT, Y tế, Công Thương, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Yên Định, Quảng Xương, 

Vĩnh Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thọ Xuân, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, 
Bá Thước, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và thành phố Thanh Hoá; Chánh Văn 

phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan, các cơ sở thực phẩm được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Thanh tra Sở Công Thương (01 bản chính); 
- Chi cục ATVSTP (01 bản chính); 
- Chi cục QLCL NLS&TS (01 bản chính); 
- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục 01: 
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DO ĐOÀN SỐ 01 KIỂM TRA TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

1 Huyền Ngân Bakery 

Số 17-19 Đinh Công Tráng, TPTH; 

- Tầng 4, 98 Đinh Công Tráng, TPTH; 
- Số 90 Đinh Công Tráng, TPTH; 

- PG3-17 Vincom Shophouse Lê Hoàn,  
TPTH 

Nguyễn Bá Kỳ 
0237 375 2666 

0917 551 111 

Sản xuất bánh trung thu, 
bánh ngọt 

2 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Đức Luận 173 Phú Thọ 4, P Phú Sơn, TPTH   Sản xuất bánh kẹo 

3 
 Cơ sở sản xuất bánh kẹo, bánh trung thu 

gia truyền Oanh Nhiên  
 Số 322, Lê Hoàn, P. Ba Đình, TPTH   0368 029 498  Sản xuất bánh trung thu 

4 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Đức Nghiêm 448 Trần Phú, P. Ba Đình, TPTH 0941 033 555 Sản xuất bánh kẹo 

5 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 
Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce  

 Số 162 Nguyễn Trãi, P Ba Đình, TPTH  
 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  
 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

6 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 
Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce  

 Số 320 Quang Trung 1, P Đông Vệ, 
TPTH  

 Nguyễn Văn Quý 
02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm   

7 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 
Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce  

168 Thành Thái, P Đông Thọ, TPTH 
 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  
 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

8 
Công ty TNHH SX TM và DL Hương 
Giang 

249 Đình Hương, P Đông Cương, 
TPTH 

Chị Trâm  
0946 358 338 

Sản xuất thực phẩm 

9 Nhà hàng Lẩu nấm Hoàng Đế 40 Lê Hoàn, P Lam Sơn, TPTH 0868226886 Dịch vụ ăn uống 

10 
Highlands Coffee Phù Đổng-CN Công ty 
Cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên tại 

Thanh Hoá  

68 Dương Đình Nghệ, P Đông Thọ, 

TPTH 
02376258866 Dịch vụ ăn uống 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

11 Công ty TNHH SX&DVTM Đức Hưng 
Khu 1, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch 

Thành 
0918060575 

Sản xuất nước uống đóng 
chai 

12 
Công ty TNHH Du lịch vụ và Thương mại 

quốc tế Cường Linh 
Xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành 

Anh Cường  

0325717389 

Kinh doanh rau, củ, quả;  
thịt gia súc, gia cầm và 
sản phẩm từ thịt; trứng 

gia cầm; gạo; thủy sản và 
sản phẩm từ thủy sản 

13 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch vụ 

thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số nhà 149 khu 1, thị trấn Kim Tân, 

huyện Thạch Thành 

 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

14 
Công ty CP Tập đoàn Miền núi - Siêu thị 

Miền Tây Thạch Thành 

Khu 3, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch 

Thành 
02373818868 Kinh doanh thực phẩm 

15 Cơ sở Lưu Thị Liên 
Thôn Hợp Thành, xã Thành Hưng, 

huyện Thạch Thành 
Lưu Thị Liên Sản xuất nem, giò 

16 
 Công ty CP Tập đoàn Miền Núi - Siêu thị 
Miền Tây Ngọc Lặc  

 Phố Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc, 
huyện Ngọc Lặc  

 Nguyễn Thị Xuyến 
'02373818868  

 Kinh doanh thực phẩm   

17 Công ty TNHH Anh Minh Giang 
Phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện 

Ngọc Lặc 

Lê Văn Giang 

0942023948 
Kinh doanh thực phẩm 

18 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 

Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce  

 Số 678 Phố Cống, phố Lê Thánh Tông, 

thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc  

 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

19  Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm  
 Cửa hàng Greenmart Ngọc Lặc, phố Lê 

Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc 

Lặc  

 Nguyễn Văn Thành 
0948426175  

 Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm   

20 
Công ty CP Sản xuất chế biến Nông Lâm 
sản và Vật tư NN Phúc Thịnh 

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện 
Ngọc Lặc 

A Chung PGĐ 
0868401888 

Sản xuất tinh bột sắn 

21  Công ty CP Siêu thị A&S   Tiểu khu III, P Hải Hoà, TX Nghi Sơn  
 Đỗ Anh Tuấn 

0941296688  

 Sản xuất kinh doanh 

thực phẩm   

22 
 Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực Miền 

Bắc VN  

 Khu Kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, TX 

Nghi Sơn  
 0983995822   Sản xuất dầu thực vật  
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

23 Cơ sở Nguyễn Thị Linh 
Tổ dân phố Nam Châu, P Hải Châu, TX 

Nghi Sơn 
   Kinh doanh thực phẩm   

24 
Công ty Cổ phần dược phẩm Đỗ Phát – CN 

Thanh Hóa 
Thôn 9, Ngọc Lĩnh, TX Nghi Sơn 0961 051 616 

Sản xuất thực phẩm chức 

năng 

25 Công ty TNHH Vận tải Hoàn Ngọc 
Tổ dân phố Hồng Phong, P Hải Lĩnh, 

TX Nghi Sơn 

Lê Thị Ngọc 

02378 715 178 

Sản xuất rượu trắng, 

rượu trái cây, nước giải 
khát 

26 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 
Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce  

Tổ dân phố Hòa Bình, P Hải Châu, TX 
Nghi Sơn 

 Nguyễn Văn Quý 
02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm   

27  Công ty TNHH Thương mại Trường Hằng  
 Tổ dân phố Văn Sơn, P Ninh Hải, TX 

Nghi Sơn  
 Lê Đình Trường 

0913109222  
 Kinh doanh thực phẩm   

28 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch vụ 

thương mại tổng hợp Wincommerce 
Liên Hải, P Hải Thượng, TX Nghi Sơn 

 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

29 Công ty CP Siêu thị A&S Tiểu khu III, P Hải Hoà, TX Nghi Sơn 
Đỗ Anh Tuấn 

 0941296688 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

30  Công ty TNHH TM Hải Yến  
 Nhà ông Đặng Minh Đức, Khu phố 5, 

P Phú Sơn, TX Bỉm Sơn  
  Trần Thị Minh Yến 

02373770112  
 Kinh doanh thực phẩm   

31 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch vụ 

thương mại tổng hợp Wincommerce  

17 đường Hai Bà Trưng, P Ngọc Trạo, 

TX Bỉm Sơn 

 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

32 Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 3 
Khu A, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, TX 

Bỉm Sơn 
  

Sản xuất thực phẩm; 

Bếp ăn tập thể 

33 Công ty TNHH Thương mại Phương Nhật  
Số 80D đường Huỳnh Thúc Kháng, khu 

phố 12, P Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn 
0237 377 0112  Kinh doanh thực phẩm   

34 
Công ty TNHH TMDV và XNK Hoàng 

Long 

Khu phố 2, P. Ngọc Trạo, thị xã Bỉm 

Sơn 
Trịnh Văn Thông  Kinh doanh thực phẩm   

35 Công ty TNHH Thương mại Khánh Hà 
104, Nguyễn Huệ, P.Ngọc Trạo, thị xã 

Bỉm Sơn 
Trần Thị Hà  Kinh doanh thực phẩm   

 



Phụ lục 02: 
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DO ĐOÀN SỐ 02 KIỂM TRA TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

1  Công ty TNHH Bánh ngọt Nam Hương  

 - Cơ sở 1: số 209 Tống Duy Tân, P 
Lam Sơn, TPTH; 

- Cơ sở 2: 253 Lê Hoàn, P Ba Đình, 
TPTH  

 Anh Hoà  

0903279329  

 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

2 Công ty Cổ phần bánh kẹo Toàn Thành Thôn Chính Hảo, P Quảng Đông, TPTH 
 Nguyễn Thế Thắng 

'0985439888 
Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm  

3 Cơ sở sản xuất bánh trung thu Thuận Nhàn 
Số 193-195 Tống Duy Tân, P. Lam 

Sơn, TPTH 
081 202 3928 

Sản xuất bánh trung 
thu 

4 Cơ sở sản xuất bánh trung thu Hòa Chung 185 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, TPTH 098 118 68 16 
Sản xuất bánh trung 

thu 

5 Nhà hàng Sơn Long - Cty TNHH Sơn Long 
29A Trần Khát Chân, P Hàm Rồng, 

TPTH 
02373963577 
 0914124609 

Dịch vụ ăn uống 

6 Bún bò Huế Quý Tâm 192 Quang Trung, P Ngọc Trạo, TPTH 0912635693 Dịch vụ ăn uống 

7 Korea Deli Restaurant 47 Hạc Thành, P Điện Biên, TPTH 02373206868 Dịch vụ ăn uống 

8 Nhà hàng Ngan Việt Hoa 
95 Lương Đắc Bằng, P Đông Sơn, 

TPTH 
0979978887 Dịch vụ ăn uống 

9 Nhà hàng cơm niêu Singapore Kombo 28 Trần Phú, P. Điện Biên, TPTH 0829491333 Dịch vụ ăn uống 

10 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 

Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce  
Thôn 5, xã Định Long, huyện Yên Định 

 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

11 
Công ty TNHH Nông nghiệp CNC và dịch 
vụ 

Thôn Nam Thạch, xã Yên Trung, huyện 
Yên Định 

Anh Trí-Giám đốc 
0335377199 

Sản xuất thực phẩm 

12 Cơ sở Phạm Văn Dũng (Cúc) 
Khu phố Thành Phú, thị trấn Quán Lào, 

huyện Yên Định 
0915 510 833 

Kinh doanh thực 
phẩm 



2 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

13 Cơ sở Trịnh Thị Tâm (Tạp hóa Tâm Hoàn) 
Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên 

Định 
0357 919 496 

Kinh doanh thực 
phẩm 

14  Cơ sở Hà Thị Lâm (Tạp hóa Lâm Lộc) 
Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên 

Định 
0794065553 

Kinh doanh thực 

phẩm 

15 Công ty CP dịch vụ Yến Sào Vietnest Thôn 9, Yên Phong, huyện Yên Định 
Chị Tâm-Giám đốc  

0382.638.984 
Sản xuất thực phẩm 

16 
 Công ty CP Tập đoàn Miền Núi - Siêu thị 
Miền Tây Cẩm Thủy  

 Phố Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện 
Cẩm Thủy  

 Nguyễn Thị Xuyến 
'02373818868  

 Kinh doanh thực 
phẩm   

17 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 

Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Tổ dân phố Đại Đồng, thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm Thủy  

 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

18 Nhà hàng Cây Cọ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy 
Nguyễn Văn Thái 

0972805701 
Dịch vụ ăn uống 

19 Nhà hàng Phong Núi Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy 
Nguyễn Thị Thuỷ 

0985685899 
Dịch vụ ăn uống 

20 Nhà hàng Đồng Quê Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy 
Nguyễn Văn Giang 

0974100897 
Dịch vụ ăn uống 

21 Puluong OHAYO  
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Hà Thanh Lịch 
0984770903 

Dịch vụ ăn uống 

22 Puluong Ecolodge 
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Trương Việt Tiến 

0868355346 
Dịch vụ ăn uống 

23 Puluong Natura 
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Đỗ Hữu Phước 
0368768611 

Dịch vụ ăn uống 

24 Ebino Pù Luông resort 
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 

Bùi Văn Nguyên/ 
Phạm Văn Mạnh 

0984344518 

Dịch vụ ăn uống 

25 Puluong Retreat 
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 

Nguyễn Ngọc Thành 

0968447786 
Dịch vụ ăn uống 



3 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

26 Puluong VALLEY Home 
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 

Lương Văn Hồng 

0392802218 
Dịch vụ ăn uống 

27 Puluong Butique Garden 
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Nguyễn Tiến Đạt 

0962584393 
Dịch vụ ăn uống 

28 Inh Lả Pù luông 
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Cao Thị Mai 
0912051074 

Dịch vụ ăn uống 

29 AUBERGE Puluong 
Thôn Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 

Vũ Văn Sơn 

0988055080 
Dịch vụ ăn uống 

30 Jungleloge Puluong 
Thôn Bầm, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Bùi Việt Anh 
0913219878 

Dịch vụ ăn uống 

31 Puluong Ecocharm  
Thôn Bầm, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Hà Thị Hạnh 
0947462113 

Dịch vụ ăn uống 

32 Puluong Hapy Home 
Thôn Bầm, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Hà Thị Sâm 
0367722587 

Dịch vụ ăn uống 

33 Puluong Luna Resort 
Thôn Leo, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Nguyễn Trọng Lâm 

0888969559 
Dịch vụ ăn uống 

34 Lua Puluong 
Thôn Leo, xã Thành Lâm, huyện Bá 

Thước 
Nguyễn Thị Lụa 

0983742088 
Dịch vụ ăn uống 



Phụ lục 03: 
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DO ĐOÀN SỐ 03 KIỂM TRA TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

1 Cơ sở chế biến kẹo Gia Huy Phố Trần Phú, P. Phú Sơn, TPTH   Sản xuất thực phẩm 

2 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Hiển Hà 
Số 138A Trần Hưng Đạo, P. Nam 

Ngạn, TPTH 
0362265416 

Sản xuất bánh nướng, 

kẹo lạc 

3 Công ty Cổ phần Gia Thịnh 
Lô A187-A188-A189 MBQH 1876, P. 

Đông Hương, TPTH 

Nguyễn Văn Chính 

0912 561 299 

Sản xuất bánh trung 

thu, bánh ngọt 

4 
 Cơ sở sản xuất bánh trung thu Lê Đức 
Thắng  

 Số 231 Trần Phú, P. Ba Đình, TPTH   0904 262 375  
Sản xuất bánh trung 

thu 

5 
 Địa điểm kinh doanh Trạm ăn vặt số 1 - 
Công ty CP Trạm ăn vặt  

 Số 112 Lê Quý Đôn, P Ba Đình, TPTH  
  Trần Hồng Anh 

'0386609128  
 Kinh doanh thực 

phẩm   

6 Công ty TNHH SX và TM Rượu Việt 
- Thôn Phú Quý, xã Quảng Tâm, TPTH; 
- Thôn 2, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, 

TPTH 

Oanh PGĐ  
0914461848 

Sản xuất rượu 

7 
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam- 
chi nhánh tại Thanh Hóa 

- Đường Lạc Long Quân, P Đông Vệ, 

TPTH 
- Số 118 Hải Thượng Lãn Ông, P Đông 

Vệ, TPTH 

Anh Thiệu-Giám đốc 
0949888929 

Sản xuất, kinh doanh 

thịt gia súc, gia cầm; 
thịt đông lạnh, rau, củ, 

quả 

8 Cửa hàng THE COFFEE HOUSE 
Số 20 Phan Chu Trinh, P Điện Biên, 

TPTH 
Hồng - 0984489382 Dịch vụ ăn uống 

9 
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Lam 
Kinh Food 

Thôn Nhân Trạch, xã Quảng Trạch, 
huyện Quảng Xương 

Vũ Đình Khoa 
'0986432578 

 Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm   

10 
Hộ kinh doanh Phạm Thị Việt (cơ sở sản 
xuất lương thực thực phẩm Hải Quan) 

Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương 0913945999 Sản xuất bánh kẹo 



2 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

11 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 
Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce  

Thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện 
Quảng Xương 

 Nguyễn Văn Quý 
02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm   

12 Nhà hàng Lam Sơn 
Đường Nguyễn Xuân Nguyên, thị trấn 

Tân Phong, huyện Quảng Xương 
Bùi Văn Thạch  
0931375111 

Dịch vụ ăn uống 

13 Cơ sở Lâm Thu 
Cao Mật, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh 

Lộc 
Ngô Văn Lâm 
02373522583 

Sản xuất, kẹo lạc, chè 
lam, bánh trung thu 

14 
Kim Sơn quán, Công ty CP Du lịch danh 

thắng Kim Sơn 
Thôn 4, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc 

Trịnh Thị Ninh 

0974176462 
Dịch vụ ăn uống 

15 Công ty TNHH Tiến Hà Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc 
Trịnh Văn Tiến 
'0913205996 

Sản xuất bánh kẹo 

16 Nhà hàng Thủy Thảo QL 217, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc 
Hoàng Văn Thủy 

0336082263 
Dịch vụ ăn uống 

17 Nhà hàng Cát Hạnh Thôn 7, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc Nguyễn Sỹ Cát Dịch vụ ăn uống 

18 Nhà hàng Cố Đô 
Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà 

Trung 
Tạ Đức Thuận Dịch vụ ăn uống 

19 Nhà hàng Thiên Châu Xã Hà Bình, huyện Hà Trung Bùi Thiên Châu Dịch vụ ăn uống 

20 Nhà hàng Lam Quân Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung Vi Thị Mai Lam Dịch vụ ăn uống 

21 Cơ sở Lê Bá Ninh (Kẹo lạc Thanh Cầm) 
Thôn Đông Ninh, xã Yên Sơn, huyện 

Hà Trung 
Lê Bá Ninh 

0978 226 245 
Sản xuất kẹo lạc 

22  Cơ sở Lê Bá Trình (Kẹo lạc Khánh Linh)  
Thôn Đông Ninh, xã Yên Sơn, huyện 

Hà Trung 
Lê Bá Trình 

01666 163 467 
Sản xuất kẹo lạc 

23 
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp 

Phương Lan 
Đường 7, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung 0237 377 9773 

Kinh doanh thực 

phẩm 

24 Nhà hàng Ngọc Kiên 
Tiểu khu Yên Hạnh I, thị trấn Nga Sơn, 

huyện Nga Sơn 
Trương Xuân Kiên 

0977662822 
Dịch vụ ăn uống 

25 Nhà hàng Vũ Bảo Thôn 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn 
Vũ Văn Bảo 
0982256169 

Dịch vụ ăn uống 



3 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

26 Hộ kinh doanh Mai Luận 
Thôn Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện 

Nga Sơn 
0963177334 

Kinh doanh thực 
phẩm 

27 
Công ty TNHH Nông Trang xanh Tâm 

Thạnh 

Thôn Lục Sơn, xã Nga Giáp, huyện Nga 

Sơn 

Phạm Duy Thạnh 

0988268798 
Sản xuất nem, giò, chả 

28 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 

Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  
Xóm 5, Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 

 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

29 Công ty TNHH Thương mại Thọ Thanh 
Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân 

 Anh Thanh 
02373534189 - 

0977672227 

 Kinh doanh thực 
phẩm   

30 
 Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Cổ phần 

Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce  

Thôn Phố Neo, xã Nam Giang, huyện 

Thọ Xuân 

 Nguyễn Văn Quý 

02471066866  

 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm   

31 Nhà hàng Lá Cọ Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân Vũ Thị Hậu Dịch vụ ăn uống 

32 Nhà hàng Lam Sơn Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân Nguyễn Văn Tuấn Dịch vụ ăn uống 

33 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn  Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân  02373834091  
 Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm  
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